
Môn thi: Năng khiếu
Ngày thi: 23/7/2021
Ca thi: Ca 5

Mã trường: C36 

Điểm thi:: Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

STT SBD Họ và Tên Năm sinh
Giới 
tính

Dân tộc Nơi sinh
Mã đề 

thi
Ký tên Ghi chú

121 36121 Phạm Thị Thanh 10/01/2003 Nữ Kinh Kon Tum 7 giờ

122 36122 Y Thao 10/10/2002 Nữ Dẻ Kon Tum 7 giờ

123 36123 Lê Thị Thảo 28/02/2003 Nữ Kinh Kon Tum 7 giờ

124 36124 Phạm Thị Thảo 12/10/2000 Nữ Kinh Thái Bình 7 giờ

125 36125 Trần Lê Thanh Thảo 20/11/2003 Nữ Kinh Kon Tum 7 giờ

126 36126 Y Thảo 25/02/2001 Nữ Dẻ Kon Tum 7 giờ

127 36127 Y Thấp 15/5/2002 Nữ Ka Dong Kon Tum 7 giờ

128 36128 Y Thay 17/12/2003 Nữ Sơ Drá Kon Tum 7 giờ

129 36129 Y Thỉa 14/5/2003 Nữ Dẻ Kon Tum 7 giờ

130 36130 Y Thiếp 14/8/2003 Nữ Sơ Rá Kon Tum 7 giờ

131 36131 Y Thiệp 03/4/2003 Nữ Sơ Rá Kon Tum 7 giờ

132 36132 Y Thiết 14/4/2002 Nữ Gia Rai Kon Tum 7 giờ

133 36133 Y Thíu 07/10/2002 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 7 giờ

134 36134 Y Thơi 24/01/2003 Nữ Ba Na Kon Tum 7 giờ

135 36135 Y Thon 14/4/2003 Nữ Xê Đăng Kon Tum 7 giờ

136 36136 Y Thu 03/3/2002 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 9 giờ

137 36137 Y Như Thừa 30/6/2003 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 9 giờ

138 36138 Y Thuế 09/3/2003 Nữ Xê Đăng Kon Tum 9 giờ

139 36139 Đoàn Thị Thương 07/10/2003 Nữ Kinh Kon Tum 9 giờ

140 36140 Nguyễn Thị Hoài Phương 29/5/2003 Nữ Kinh Kon Tum 9 giờ

141 36141 Y Thương 15/01/2002 Nữ Ba Na Kon Tum 9 giờ

142 36142 Y Thương 18/4/2001 Nữ Xê Đăng Kon Tum 9 giờ

143 36143 Y Hồng Thuý 20/10/2001 Nữ Dẻ Kon Tum 9 giờ

144 36144 Y Thuỳ 25/12/2003 Nữ Tơ Drá Kon Tum 9 giờ

145 36145 Y Thuỷ 16/3/2003 Nữ Mơ Nâm Kon Tum 9 giờ

146 36146 Y Thuỷ 21/3/2003 Nữ Xê Đăng Kon Tum 9 giờ

147 36147 Y Thuyến 20/10/2003 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 9 giờ

148 36148 Nguyễn Trần Anh Thy 02/6/2003 Nữ Kinh Kon Tum 9 giờ

149 36149 Y Tin 10/12/2003 Nữ Sơ Rá Kon Tum 9 giờ

150 36150 Y Tis 23/6/2003 Nữ Ba Na Kon Tum 9 giờ

Tổng số: ……...  thí sinh; Số thí sinh chính thức dự thi:…………………………………………………………………..
Số báo danh vắng:……………………………………………………………………………………………………………
Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai
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